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I. MỤC TIÊU


Rèn luyện kĩ năng giải một số đề thi thử HKII
II. CHUẨN BỊ

* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và phương pháp giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học các chương V, VI, VII.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

Hoạt động 1 (50 phút): Cho HS làm đề thi thử
Hoạt động 2 (30 phút): Giải đáp thắc mắc
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần đạt

	Giáo viên hướng dẫn

Chốt đáp án và giải đáp thắc mắc
	HS làm việc theo hương dẫn
Nêu vướng mắc
	Làm được đề thi thử


Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Yêu cầu học sinh ôn tập lý thuyết
	Ghi nhận


Đề thi thử số 4
Câu 1: Theo thuyết lương tử ánh sáng, năng lượng của một photôn được xác định bởi biểu thứ
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Câu 2: Trong phản ứng hạt nhân 
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. Hạt X là gì?

A. Prôton
B. Hạt nhân 
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C. Nơtrôn
D. Electron

Câu 3: Ánh sáng có bước sóng 10-9m thuộc loại tia nào?
A. Tia hồng ngoại
B. Tia tử ngoại
C. Tia cực tím
D. Tia X

Câu 4: Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng, đo được khoảng cách từ vân sáng thứ 4 đến vân sáng thứ 8 ở cùng một phía đối với vân sáng trung tâm là 2,4 mm. Khoảng vân là
A. i = 6,0 mm.
B. i = 4,0 mm.
C. i = 0,6 mm.
D. i = 0,4 mm.
Câu 5: Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo của electron trong nguyên tử Hiđrô ở trạng thái dừng n = 4 bằng

A. 4r0 
B. 14r0 
C. 
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Câu 6: Chọn phát biểu đúng về hiện tượng giao thoa ánh sáng đơn sắc

A. Các vân sáng có kích thước lớn hơn kích thước các vân tối

B. Các vân sáng có kích thước nhỏ hơn kích thước các vân tối

C. Các vân sáng là cực tiểu giao thoa, các vân tối là cực đại giao thoa

D. Tạo ra các vân sáng và vân tối xen kẽ nhau trên màn

Câu 7: Pin quang điện là nguồn điện biến đổi trực tiếp

A. điện năng thành quang năng.
B. hóa năng thành điện năng

C. quang năng thành điện năng
D. quang năng thành cơ năng

Câu 8:  Chọn phát biểu sai về tia X.

A. Có khả năng đâm xuyên yếu
B. Tác dụng mạnh lên kính ảnh

C. Có khả năng ion hóa không khí
D. Có tác dụng hủy diệt tế bào sống

Câu 9: Có thể làm phát ra tia X bằng cách nào sau đây?

A. Nung nóng một tấm kim loại ở nhiệt độ cao

B. Kích thích một khối khí phát sáng

C. Chiếu chùm sáng hồ quang có cường độ lớn vào tấm kim loại

D. Cho chùm tia catôt có năng lượng lớn đập vào một tấm kim loại

Câu 10: Chiết suất của thủy tinh đối với các ánh sáng màu lục, vàng, tím, đỏ lần lượt là n1, n2, n3, n4. Sắp xếp các chiết suất này theo thứ tự giảm dần

A. n4, n3, n2, n1 
B. n1, n3, n2, n4
C. n3, n1, n2, n4
D. n3, n1, n4, n2
Câu 11: Muốn phát hiện các vết nứt trên bề mặt sản phẩm người  ta dùng
A. tia hồng ngoại
B. tia tử ngoại

C. ánh sáng nhìn thấy
D. tia X

Câu 12: Bản chất của tia tử ngoại là

A. sóng điện từ có tần số lớn hơn tần số ánh sáng tím

B. sóng điện từ có tần số nhỏ hơn tần số ánh sáng tím

C. chùm hạt êlectron chuyển động với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng

D. chùm hạt proton chuyển động với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng

Câu 13: Chọn phát biểu sai về hiện tượng tán sắc ánh sáng

A. Ánh sáng trắng sau khi tán sắc tạo thành dải màu liên tục từ đỏ đến tím

B. Chỉ lăng kính mới có thể làm tán sắc ánh sáng

C. Là hiện tượng giúp chứng minh ánh sáng có tính chất sóng

D. Là nguyên nhân gây ra hiện tượng cầu vồng sau cơn mưa

Câu 14: Gọi (m là độ hụt khối của hạt nhân 
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 và mX, mp, mn lần lượt là khối lượng của hạt nhân X, của protôn và của nơtrôn. Chọn hệ thức đúng

A. (m = mx + (A – Z)mp

B. (m = Zmp + (A - Z)mn – mx

C. (m = mx - (A - Z)mn - Zmp.
D. (m = Zmp - (A - Z)mn
Câu 15:  Quang phổ vạch phát xạ là tập hợp

A. các vạch tối trên nền quang phổ liên tục
B. các vạch màu riêng lẻ trên nền tối

C. các vạch màu riên lẻ trên nền quang phổ liên tục
D. các vạch tối trên nền ánh sáng trắng

Câu 16: Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng (. Hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe F1 và F2 đến vị trí vân sáng bậc 2 trên màn quan sát bằng

A. (

B. 1,5(
C. 2(
D. 2,5(
Câu 17: Trong hạt nhân 
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 có bao nhiêu protôn?

A. 124
B. 82
C. 288
D. 206

Câu 18: Năng lượng của mỗi lượng tử ánh sáng phụ thuộc vào
A. số lượng tử phát ra từ nguồn sáng.
B. tần số ánh sáng.

C. vận tốc ánh sáng.
D. nhiệt độ của nguồn sáng.

Câu 19: Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng (1 = 0,38 µm; (2 = 0,65 µm vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện (0 = 0,35 µm. Bức xạ nào gây ra được hiện tượng quang điện?

A. Chỉ có bức xạ (2 

B. Cả hai bức xạ 


C. Không có bức xạ nào

D. Chỉ có bức xạ (1
Câu 20: Một chùm sáng gồm có 4 bức xạ có bước sóng (1 = 0,28 µm; (2 = 0,48 µm; (3 = 0,68 µm và (4 = 1,8 µm. Chiếu chùm sáng này vào khe của một máy quang phổ thì trên kính ảnh của máy quang phổ ta thấy

A. 2 vạch sáng
B. 4 vạch sáng
C. một dải sáng liên tục
D. 1 vạch sáng

Câu 21:  Một chất chỉ có khả năng phát ra ánh sáng phát quang có bước sóng 0,55 µm. Chất này không thể phát quang nếu kích thích bằng ánh sáng có bước sóng nào dưới đây?

A. 0,35 µm
B. 0,40 µm
C. 0,45 µm
D. 0,60 µm

Câu 22:  Cho biết công thoát của electron ra khỏi bề mặt của Natri là 3,975.10-19 J. Giới hạn quang điện của natri là
A. 5.10-6 m
B. 0,4 (m.
C. 500 nm
D. 400A0
Câu 23: Trong phản ứng hạt nhân, đại lượng nào sau đây của hệ không bảo toàn

A. số protôn
B. điện tích
C. số nuclôn
D. động lượng

Câu 24: Các hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có

A. cùng số nơtrôn
B. cùng số khối
C. cùng kích thước
D. cùng nguyên tử số

Câu 25: Chọn phát biểu sai khi nói về ánh sáng

A. Năng lượng photôn ánh sáng tím lớn hơn năng lượng photon ánh sáng đỏ

B. Photon chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động

C. Các photon khác nhau đều có một năng lượng như nhau.

D. Năng lượng photôn của các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì khác nhau

Câu 26: Một chất phát quang có thể phát ra ánh sáng màu lam khi được kích thích phát sáng. Khi chiếu vào chất đó ánh sáng đơn sắc nào dưới đây thì nó sẽ phát quang?

A. cam
B. lục
C. vàng
D. chàm

Câu 27: Hiện tượng quang điện luôn xảy ra khi chiếu vào kim loại các bức xạ có bước sóng

A. lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím
B. nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím

C. lớn hơn giới hạn quang điện của kim loại đó
D. nhỏ hơn giới hạn quang điện của kim loại đó

Câu 28: Chọn phát biểu sai về hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng

A. Nó tương tự như nhiễu xạ sóng trên mặt nước

B. là hiện tượng truyền lệch phương của ánh sáng khi gặp vật cản

C. Nó chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng

D. Nó tương tự như hiện tượng tán sắc ánh sáng

Câu 29: Đối với nguyên tử Hiđrô, năng lượng của hai trạng thái dừng tương ứng khi electron trên quỹ đạo K và O lần lượt là EK = - 13,6 eV; EO = - 0,54 eV. Khi electron chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo K thì nguyên tử có thể phát ra bức xạ có bước sóng bằng

A. 0,095 µm
B. 0,103 µm
C. 0,122 µm
D. 0,097 µm

Câu 30: Cho khối lượng của hạt nhân 
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, của nơtrôn và của proton lần lượt là mBe = 10,0113u, mn = 1,0086u, mp = 1,0072u. Lấy 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân 
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A. 61,7253 MeV
B. 382,3585 MeV
C. 64,3321 MeV
D. 3812,5381 MeV

Câu 31: Ban đầu một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có khối lượng m0, chu kì bán rã của chất này là 3,8 ngày. Sau 15,2 ngày khối lượng chất phóng xạ đó còn lại là 2,24g. Khối lượng m0 là
   A. 35,84g

   


B. 8,96g

   C. 5,60g




D. 17,92g

Câu 32: Tromg thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1,2mm, màn cách hai khe 1m. Chiếu vào hai khe ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 2,4mm. Bước sóng ánh sáng đơn sắc làm thí nghiệm là

A. 0,57 µm
B. 0,50 µm
C. 0,72 µm
D. 0,48 µm

Câu 33: Một kim loại có công thoát electron là 5,68.10-19J. Chiếu lần lượt vào kim loại này các bức xạ có bước sóng (1 = 0,18 µm, (2 = 0,28 µm, (3 = 0,48 µm, (1 = 0,68 µm. Bức xạ nào không thể gây ra hiện tượng quang điện với kim loại này?

A. (2, (3 và (4 
B. (2 và (3 
C. (1 và (4 
D. (1, (3 và (4 

Câu 34: Khi electron ở quỹ đạo dừng n thì năng lượng của nguyên tử hiđro được tính theo công thức 
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(n = 1, 2, 3,....). Electron đang ở trạng thái dừng M bị kích thích chuyển lên trạng thái dừng có bán kính quỹ đạo tăng 4 lần. Tỉ số của bước sóng ngắn nhất và dài nhất trong các bức xạ có khả năng phát ra sau đó là

A. 
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C. 
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D. 
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Câu 35: Trong thí nghiệm Y-âng về hiện tượng giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là 0,6 µm. Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp trên màn là

A. 3,3 mm.
B. 0,6 mm.
C. 1,2 mm.
D. 0,3 mm.

Câu 36: Trong thí nghiệm Y-âng về hiện tượng giao thoa ánh sáng, khi chiếu vào hai khe ánh sáng đơn săc, một học sinh đo được khoảng cách giữa 11 vân sáng liên tiêp trên màn quan sát là 11 mm. Tại vị trí cách vân sáng trung tâm 5,5 mm có 

A. vân tối thứ 5.
B. vân tối thứ 6. 
C. vân sáng bậc 6. 
D. vân sáng bậc 5.

Câu 37: Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã 15 giờ. Thời gian để số hạt còn lại bằng 30% số hạt ban đầu là


A. 2 giờ.
B. 26 giờ.
C. 6 giờ.
D. 62 giờ.

Câu 38: Hạt nhân 
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 phóng xạ tia ( và tạo thành đồng vị Thôri 
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. Cho các năng lượng liên kết riêng của hạt ( là 7,12 MeV/nuclôn, của 234U là 7,68 MeV/nuclôn, của 230Th là 7,75 MeV/nuclôn. Năng lượng tỏa ra của phản ứng bằng

A. 13,86 MeV.
B. 15,82 MeV. 
C. 21,74 MeV.
D. 16,92 MeV.
Câu 39: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát hai ánh sáng đơn sắc: màu chàm có bước sóng (1 = 450 nm và màu lục có bước sóng (2. Trong khoảng giữa hai vân sáng có màu trùng với màu của vân sáng trung tâm thấy có 6 vân sáng màu lục. Cho biết (2 nằm trong giới hạn từ 500 nm đến 570 nm. Giá trị của (2 là
.

A. 621 nm.
B. 514 nm.
C. 512 nm.
D. 545 nm.

Câu 40: Biết công thoát êlectron của một kim loại là 3,2 eV. Giới hạn quang điện của kim loại này bằng

A. 0,621 µm.
B. 0,388 µm.
C. 0,707 µm.
D. 0,458 µm.

IV. RÚT KINH NGHIỆM
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